
 
 

  
 

 

  BỘ BÓNG NONG EZDILATE LOẠI DẪN HƯỚNG BẰNG DÂY, DÙNG MỘT LẦN – THỰC QUẢN, MÔN VỊ, ĐẠI TRÀNG, ĐƯỜNG MẬT (1 HỘP) 
 

Nong Nhanh Chóng & Dễ Dàng 
■ Thời gian bơm căng, đưa vào và xả bóng nhanh giúp cải thiện tốc độ và hiệu quả tổng thể của thủ thuật. 

■ Catheter bóng dạng low-profile được thiết kế để đưa vào và rút ra dễ dàng, nhanh chóng thông qua kênh của ống soi. 
 

 
Chỉ định 
■ Bóng EZDilate loại Dây dẫn cố định được thiết kế để nong các vị trí hẹp trong thực quản. 

■ Bóng EZDilate loại Dẫn hướng bằng dây được thiết kế để nong các vị trí hẹp trong thực quản, môn vị, đại 
tràng và bóng Vater (cơ vòng Oddi – có hoặc không có cắt cơ vòng trước đó, chỉ dùng cho người lớn). 

■ Dây dẫn bằng thép không gỉ .035" có sẵn, hỗ trợ quá trình nong trong các cấu trúc giải phẫu ngoằn ngoèo. 

■ Bộ bóng nong EZDilate tương thích với bất kỳ thiết bị bơm nào có dung tích 60 cc. 
 
 
 

 
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

 
 

 
 

 

Mã sản phẩm 
 
BD-410X-0855 

Đường kính ngoài 
  khi bơm Ø (mm) 

6,0 – 7,0- 8,0 

     Đường kính ngoài 
khi bơm Ø (Fr) 

18-21-24 

Áp suất bơm (atm) 
 

2,0-5,5-9,5 

Đường kính kênh dụng cụ 
        tối thiểu Ø (mm) 

2,8 mm 

Chiều dài làm việc (mm) 
 

2400 

Chiều dài bóng (mm) 
 

65 

Đường kính dây dẫn Ø (Dây có sẵn & 
Tương thích) 

.035" 
                          

BD-410X-1055 8,5 – 9,5 – 10,5 25,5-28,5-31,5 2,0-5,5-9,5 2,8 mm 2400 65 .035"  

BD-410X-1355 11,0 – 12,0 – 13,0 33-36-39 2,0-3,5-5,5 2,8 mm 2400 55 .035"  

BD-410X-1555 13,5 – 14,5 – 15,5 40,5-43,5-46,5 2,5-4,0-6,0 2,8 mm 2400 55 .035"  

BD-410X-1855 16,0 – 17,0 – 18,0 48-51-54 2,5-4,0-5,5 2,8 mm 2400 55 .035"  

BD-410X-2055* 18,0 – 19,0 – 20,0 54-57-60 2,5-3,5-5,0 2,8 mm 2400 55 .035"  

* chỉ định cho thực quản, đại tràng và đường mật 
 

 

 
 THIẾT BỊ BƠM BÓNG NONG NỘI SOI, DÙNG MỘT LẦN (1 HỘP) **  

Mã sản phẩm Dung tích ống tiêm (cc) Áp suất tối đa (atm) 
MAJ-1740  60  15 
** Phụ kiện tùy chọn – Bộ bóng giãn nở EZDilate Dây cố định và Dẫn hướng bằng dây tương thích với bất kỳ thiết bị bơm 60 cc nào. 
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   BỘ BÓNG NONG EZDILATE LOẠI DÂY DẪN CỐ ĐỊNH, DÙNG MỘT LẦN – THỰC QUẢN (1 HỘP) 
Mã sản phẩm Đường kính ngoài  

khi bơm Ø (mm) 
Đường kính ngoài  

        khi bơm Ø (Fr) 
Áp suất bơm (atm) Đường kính kênh dụng cụ 

        tối thiểu Ø (mm) 
Chiều dài làm việc (mm) Chiều dài bóng (mm) 

BD-400P-0880 6,0 – 7,0 – 8,0 18-21-24 2,0-5,5-9,5 2,8 1900 90 
BD-400P-1080 8,5 – 9,5 – 10,5 25,5-28,5-31,5 2,0-5,5-9,5 2,8 1900 90 
BD-400P-1380 11,0 – 12,0 – 13,0 33-36-39 2,0-3,5-5,5 2,8 1900 80 
BD-400P-1580 13,5 – 14,5 – 15,5 40,5-43,5-46,5 2,5-4,0-6,0 2,8 1900 80 
BD-400P-1880 16,0 – 17,0 – 18,0 48-51-54 2,5-4,0-5,5 2,8 1900 80 
BD-400P-2080 18,0 – 19,0 – 20,0 54-57-60 2,5-3,5-5,0 2,8 1900 80 



NONG HƯỚNG TÂM CÓ KIỂM SOÁT VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAO HƠN 
 
 

 

BÓNG NONG EZDILATE BA CỠ MANG LẠI KHẢ NĂNG NONG TỪ TỪ VÀ CHÍNH XÁC 
Được chỉ định sử dụng cho các vị trí hẹp trong toàn bộ đường tiêu hóa — bao gồm nong cơ vòng Oddi (Nong 
bóng nhú tá tràng qua nội soi/ EPBD). 

EZDilate hỗ trợ đặt chính xác vào vị trí hẹp nhờ đánh dấu độc đáo ở tâm bóng, cùng với khả năng quan sát vượt 
trội qua bóng trong quá trình nong, giúp theo dõi vị trí hẹp một cách hiệu quả hơn. 

Tính linh hoạt trong thiết kế và hiệu suất 
■ Danh mục sản phẩm đáp ứng nhu cầu thủ thuật trên toàn bộ đường tiêu hóa — bao gồm cả ứng dụng đường mật.  

■ Kích thước độc đáo và chính xác cho phép bơm bóng theo mỗi bước 0,5 mm.  

■ Bóng tương thích với bơm 60 cc — mang lại tính linh hoạt theo thói quen của bác sĩ và tổng thể sử dụng dễ dàng. 

 
 

 

 
DÂY DẪN CỐ ĐỊNH: chỉ định cho 

nong thực quản 

 
DẪN HƯỚNG BẰNG DÂY: chỉ định cho nong thực 

quản, môn vị, đại tràng và nhú tá tràng 
 

Vị trí đặt bóng chính xác: Tự tin trong việc Xác định vị trí với Độ rõ nét tối ưu 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bóng căng chính xác có kiểm soát 
■ Được thiết kế để mang lại độ chính xác và độ chuẩn vượt trội về 

đường kính mà không cần phải bơm căng quá mức để đạt được 
kick thước mục tiêu. 

■ Chất liệu nylon bền chắc giúp phân tán áp lực hướng tâm dọc 
theo toàn bộ chiều dài của bóng, đảm bảo quá trình nong bóng 
ổn định, lặp lại được và giảm thiểu hiện tượng “thắt eo” của 
bóng. 

■ Bóng bán giãn nở được thiết kế để duy trì đường kính và hình 
dạng ở tất cả các loại vị trí hẹp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dữ liệu trên tệp tin 

Thiết kế catheter dạng low-profile và lớp phủ bóng chuyên dụng giúp 
đưa vào một cách trơn tru, hiệu quả với lực cản tối thiểu. 
 

   

Đánh dấu trung tâm giúp hỗ trợ việc đặt bóng, 
tăng độ chính xác và khả năng tiếp cận các vị trí 
hẹp trong quá trình nong 
 
 

   

Các đánh dấu cản tia X giúp tăng cường 
 khả năng quan sát dưới màn huỳnh quang. 
 

   

Chất liệu nylon siêu trong suốt giúp tăng cường 
khả năng quan sát vùng hẹp qua bóng trong 
quá trình nong. 
 

   

Đầu xa không gây chấn thương được thiết kế 
để bảo vệ kênh dụng cụ của ống soi và hỗ trợ 
điều hướng qua các vùng giải phẫu nhạy cảm. 
 

   

Có sẵn ở cả hai thiết kế: DÂY DẪN CỐ ĐỊNH và DẪN HƯỚNG BẰNG DÂY, 
với các kích thước từ 6-7-8 mm đến 18-19-20 mm. 

 

Độ Căng Của Bóng – Loại Dây dẫn cố định 18-19-20 mm 
(Đường kính thực tế trong 3 giai đoạn bơm bóng) 
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